DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA CẤP THCS
1. LỚP 6
	STT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	NHÀ XUẤT BẢN

	1
	Ngữ văn 6, tập 1
	
	

	
	Ngữ văn 6 tập 2
	
	

	2
	Toán 6, tập 1
	
	

	
	Toán 6, tập 2
	
	

	3
	Tiếng Anh 6
	
	Lưu ý nếu chọn bộ Global thì sách Tiếng Anh có tập 1 và tập 2

	4
	Lịch sử và Địa lí 6
	
	

	5
	Khoa học tự nhiên 6
	
	

	6
	Giáo dục công dân 6
	
	

	7
	Tin học 6
	
	

	8
	Âm nhạc 6
	
	

	9
	Mĩ thuật 6
	
	

	10
	Giáo dục thể chất 6
	
	

	11
	Hoạt động trải nghiệm 6
	
	

	12
	Công nghệ 6 
	
	


2. LỚP 7
	STT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	NHÀ XUẤT BẢN

	1
	Ngữ văn 7, tập 1
	
	

	
	Ngữ văn 7 tập 2
	
	

	2
	Toán 7, tập 1
	
	

	
	Toán 7, tập 2
	
	

	3
	Tiếng Anh 7
	
	

	4
	Lịch sử và Địa lí 7
	
	

	5
	Khoa học tự nhiên 7
	
	

	6
	Giáo dục công dân 7
	
	

	7
	Tin học 7
	
	

	8
	Âm nhạc 7
	
	

	9
	Mĩ thuật 7
	
	

	10
	Giáo dục thể chất 7
	
	

	11
	Hoạt động trải nghiệm 7
	
	

	12
	Công nghệ 7
	
	



2. LỚP 8
	STT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	NHÀ XUẤT BẢN

	1
	Ngữ văn 8, tập 1
	
	

	
	Ngữ văn 8 tập 2
	
	

	2
	Toán 8, tập 1
	
	

	
	Toán 8, tập 2
	
	

	3
	Tiếng Anh 8
	
	

	4
	Lịch sử và Địa lí 8
	
	

	5
	Khoa học tự nhiên 8
	
	

	6
	Giáo dục công dân 8
	
	

	7
	Tin học 8
	
	

	8
	Âm nhạc 8
	
	

	9
	Mĩ thuật 8
	
	

	10
	Giáo dục thể chất 8
	
	

	11
	Hoạt động trải nghiệm 8
	
	

	12
	Công nghệ 8
	
	


4. LỚP 9
	STT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	NHÀ XUẤT BẢN

	1
	Ngữ văn 9, tập 1
	
	

	
	Ngữ văn tập 2
	
	

	2
	Toán  9, tập 1
	
	

	
	Toán 9, tập 2
	
	

	3
	Tiếng Anh 9
	
	

	4
	Lịch sử và Địa lí 9
	
	

	5
	Khoa học tự nhiên 9
	
	

	6
	Giáo dục công dân 9
	
	

	7
	Tin học 9
	
	

	8
	Âm nhạc 9
	
	

	9
	Mĩ thuật 9
	
	

	10
	Giáo dục thể chất 9
	
	

	11
	Hoạt động trải nghiệm 9
	
	

	12
	Công nghệ 9 - Định hướng nghề nghiệp
	
	

	13
	Công nghệ 9 – Mô đun lắp mạng điện trong nhà
	
	

	14
	Công nghệ 9 – Mô đun trồng cây ăn quả
	
	

	15
	Công nghệ 9 – Mô đun chế biến thực phẩm
	
	

	16
	Công nghệ 9 – Mô đun Cắt may
	
	

	17
	Công nghệ 9 – Mô đun Nông nghiệp 4.0
	
	



